
TT TT Họ và tên Giới tính Đơn vị Chức danh Ghi chú

1 1 Ông Nguyễn Hồng Minh Nam Phó Cục trưởng Cục TDTT Trưởng đoàn

2 2 Ông Phạm Đông Anh Nam
Phó Trưởng Phòng TDTT 

cho mọi người, Cục TDTT
Cán bộ đoàn

3 3 Bà Lê Thị Hoàng Lan Nữ
Phó Trưởng Phòng Kế hoạch, 

Tài chính, Cục TDTT
Cán bộ đoàn

4 4 Ông Nguyễn Tất Chiến Nam
Chuyên viên Phòng TDTT 

cho mọi người, Cục TDTT
Cán bộ đoàn

5 5 Bà Hồ Thanh My Nữ
Trưởng Ban QHQT Hiệp hội 

Paralympic Việt Nam 
Cán bộ đoàn

6 6 Ông Đặng Văn Sáu Nam
Chuyên viên Phòng HTQT, 

Cục TDTT
Cán bộ đoàn

7 7 Bà Vũ Thị Lan Hương Nữ
Chuyên viên Phòng HTQT, 

Cục TDTT
Cán bộ đoàn

8 8 Ông Phạm Thái Dương Nam
Trung tâm Thông tin – 

Truyền thông TDTT
Phóng viên

9 9 Ông Đặng Quốc Hùng Nam Đài Truyền hình Việt Nam Phóng viên

10 10 Ông Lương Văn Sinh Nam
Phó Giám đốc Bệnh viện Tân 

Phú, Tp. Hồ Chi Minh
Bác sĩ

11 11 Ông Nguyễn Việt Tuấn Nam
Trung tâm Huấn luyện thể 

thao quốc gia Tp. HCM
Bác sĩ

TT TT Họ và tên Giới tính Đơn vị Chức danh
Hạng 

thương tật

12 1 Đặng Văn Phúc Nam Tp. Hồ Chí Minh HLV Trưởng

13 2 Nguyễn Văn Hiển Nam Tp. Hồ Chí Minh Huấn luyện viên

14 3 Cao Ngọc Hùng Nam Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên

15 4 Nguyễn Thị Hải Nữ Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên F57

16 5 Trương Bích Vân Nữ Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên F57

17 6 Trần Văn Nguyên Nam Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên F55

18 7 Phạm Nguyễn Khánh Minh Nam Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên F40

19 8 Nguyễn Ngọc Hiệp Nam Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên T12

20 9 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Nữ Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên T11

21 10 Trần Thị Thúy Hằng Nữ Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên F54

22 11 Nguyễn Thị Kiều Nữ Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên F44

23 12 Võ Văn Tùng Nam Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên F57

24 13 Nguyễn Văn Cường Nam Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên Dẫn đường

Danh sách

ĐOÀN THỂ THAO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM THAM DỰ 

ĐẠI HỘI THỂ THAO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CHÂU Á LẦN THỨ 4 TẠI TRUNG QUỐC

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-BVHTTDL, ngày           tháng          năm  2023

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Môn Điền kinh: 11 VĐV (trong đó 01 VĐV dẫn đường), 02 HLV
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TT TT Họ và tên Giới tính Đơn vị Chức danh
Hạng 

thương tật

25 1 Lê Hiền Thục Nam Tp. Hồ Chí Minh HLV Trưởng

26 2 Bùi Quang Vũ Nam Hà Nội Huấn luyện viên

27 3 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ Hà Nội Vận động viên B2/B3

28 4 Nguyễn Thị Hồng Nữ Hà Nội Vận động viên B2/B3

29 5 Phạm Thị Hương Nữ Hà Nội Vận động viên B1

30 6 Trần Ngọc Loan Nữ Hà Nội Vận động viên B1

31 7 Đinh Tuấn Sơn Nam Hà Nội Vận động viên B1

32 8 Lê Văn Việt Nam Hà Nội Vận động viên B1

33 9 Trần Thị Bích Thủy Nữ Hà Nội Vận động viên PI

34 10 Đoàn Thu Huyền Nữ Hà Nội Vận động viên PI

35 11 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên B2/B3

36 12 Đào Thị Lệ Xuân Nữ Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên B1

37 13 Đào Tuấn Kiệt Nam Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên B1

38 14 Nguyễn Thị Kiều Nữ Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên PI

39 1 Nguyễn Huy Nam Tp. Hồ Chí Minh HLV Trưởng

40 2 Lê Thúy Ngà Nữ Hà Nội Huấn luyện viên

41 3 Hoàng Mạnh Giang Nam Hà Nội Vận động viên WH1

42 4 Trịnh Anh Tuấn Nam Hà Nội Vận động viên SL3

43 5 Hoàng Thị Hồng Thảo Nữ Hà Nội Vận động viên WH2

44 6 Trương Ngọc Bình Nam Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên WH2

45 7 Phạm Văn Tới Nam Hà Nam Vận động viên SU5

46 8 Bùi Minh Hải Nam Sơn La Vận động viên SU5

47 1 Nguyễn Văn Minh Nam Đà Nẵng HLV Trưởng

48 2 Nguyễn Hồ Thanh Nam Tp. Hồ Chí Minh Huấn luyện viên

49 3 Lê Thị Hồng Hương Nữ Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên TT8

50 4 Phạm Văn Hoàng Nam Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên TT8

51 5 Việt Thị Kim Vân Nữ Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên TT10

52 6 Nguyễn Thị Hoa Phượng Nữ Quảng Ngãi Vận động viên TT9

53 7 Phạm Minh Tuấn Nam Hà Nội Vận động viên TT8

54 1 Nguyễn Đăng Viễn Nam Tp. Hồ Chí Minh HLV Trưởng

55 2 Bùi Thanh Tâm Nam Cần Thơ Huấn luyện viên

56 3 Võ Thanh Tùng Nam Cần Thơ Vận động viên S5

57 4 Nguyễn Thành Trung Nam Cần Thơ Vận động viên S5-SB4

58 5 Trần Văn Mốm Nam Cần Thơ Vận động viên S3-SB3

Môn Cờ vua: 12 VĐV, 02 HLV

Môn Cầu lông: 6 VĐV, 02 HLV

Môn Bóng bàn: 05 VĐV,  02 HLV

Môn Bơi: 09 VĐV,  02 HLV
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TT TT Họ và tên Giới tính Đơn vị Chức danh
Hạng 

thương tật

59 6 Trịnh Thị Bích Như Nữ Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên S6-SB5

60 7 Đỗ Thanh Hải Nam Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên S6-SB5

61 8 Lê Tiến Đạt Nam Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên S6-SB5

62 9 Vi Thị Hằng Nữ Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên S7-SB6

63 10 Hà Văn Hiệp Nam Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên S4-SB3

64 11 Danh Hòa Nam Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên S5-SB4

65 1 Lê Quang Thái Nam Tp. Hồ Chí Minh Huấn luyện viên

66 2 Lê Văn Công Nam Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên Hạng 49 kg

67 3 Nguyễn Bình An Nam Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên Hạng 54 kg

68 4 Đặng Thị Linh Phượng Nữ Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên Hạng 50 kg

69 5 Châu Hoàng Tuyết Loan Nữ Tp. Hồ Chí Minh Vận động viên Hạng 55 kg

70 1 Lee Myong Sik Nam Hà Nội Huấn luyện viên

71 2 Phạm Xuân Huy Nam Hà Nội Vận động viên K44

Môn Taekwondo: 01 VĐV, 01 HLV

Môn Cử tạ: 04 VĐV,  01 HLV
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